
1. Ứng dụng rộng rãi trong van cửa phai và cửa điều tiết
cho hiệu xuất nâng hạ cao

2. Vận hành linh hoạt, momen xoắn lớn, độ ồn nhỏ, hoạt
động ổn định và hiệu xuất cao bằng bánh răng côn và
trục vít

3. Cấp độ bảo vệ tương đương IP:65
4. Khớp nối trục cho phép kết nối trục vít tùy biến.
5. Ba đầu vào linh hoạt.
6. Kích thước tay quay cà chiều dài trục có thể tùy chình

theo yêu cầu.
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Bộ Phận Chất Liệu Tiêu chuẩn

1 Vít định vị Thép carbon ASTM A29M-1045

2 Mặt ốp dưới Thép carbon ASTM A29M-1020

3 Khớp nối
trục

Đồng ASTM C61900

4 Vòng bi Hợp kim thép ASTM A295-52100

5 Vít cố định Thép carbon ASTM A29M-1045

6 Mặt bích
dưới

Thép carbon ASTM A29M-1045

7 Xéc măng Vật liệu cách
nhiệt

8 Bánh răng
côn

Thép carbon ASTM A29M-1045

9 Thân máy Thép carbon ASTM A216 WCB

10 Lỗ tra mỡ Thép carbon ASTM A29M-1020

11 Trục vít Thép carbon ASTm A29M-1045

12 Bạc đạn Hợp kim thép ASTM A295-52100

13 Đệm đạn
bạc

Thép carbon ASTM A29-1566

14 Nắp cạnh Thép carbon ASTM A29M-1045

15 Bu Lông Thép carbon ASTM A29M-1045

16 Chốt khóa Thép carbon ASTM A29-1045

17 Nòng trục Thép carbon ASTM A29M-1020

18 Gioăng Cao su NBR

19 Mặt chỉ dẫn Thép carbon ASTM A29M-1020

20 Mặt bích Thép carbon ASTM A216 WCB



Kích Thước

Thông số kỹ thuật

Đơn vị: mm
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Model Mặt Bích D1 D2 N-H-DP D3 H0 H1 H2 H3 L2 L L1 PD Khóa M

RMMD-03 F-12 85 125 4-M12-18 150 3 53 68 109 209 154 31 21 6x6 300

RMMD-05 F-14 100 140 4-M16-24 175 4 65 78 125 237 172 36 26 8x7 400

RMMD-1 F-16 130 165 4-M20-30 210 5 73 91 138 247 182 40 28 8x7 500

RMMD-2 F-20 140 205 8-M16-24 250 5 77 81 140 269 204 40 32 10x8 550

RMMD-3 F-25 200 254 8-M16-24 300 5 86 88 152 310 225 47 32 10x8 600

RMMD-5 F-30 230 298 8-M20-30 350 5 102 108 181 380 295 57 32 10x8 700

RMMD-8 F-35 260 356 8-M30-45 430 5 132 141 238 419 333 50 38 10x8 800

RMMD-10 F-40 300 406 8-M36-54 457 8 138 168 270 444 359 50 38 10x8 800

Model Tỷ số truyền Mặt Bích Dmax
mm

Lực đóng mở max
KN

Momen đầu vào
Nm

Momen đầu ra
Nm

M.A Khối Lượng
Kg

RMMD-03 4:1 F-12 40 93 105 350 3.4 26

RMMD-05 4:1 F-14 53 127 165 550 3.4 39

RMMD-1 4:1 F-16 60 141 265 900 3.4 50

RMMD-2 4:2:1 F-20 65 190 390 1400 3.6 69

RMMD-3 4:1:1 F-25 75 268 660 2300 3.5 83

RMMD-5 5:2:1 F-30 90 308 910 4000 4.4 128

RMMD-8 5:6:1 F-35 110 377 1250 6000 4.8 230

RMMD-10 6:3:1 F-40 130 427 1670 9000 5.4 320


